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Phan Thiết, ngày 16 tháng 8 năm 2021 

         

THÔNG BÁO 

Về việc cấp tài khoản email mang tên miền  

của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo cho học sinh. 

 

 Được sự chấp thuận của Google Workspace Support và hỗ trợ của Trung 

tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo được cấp tên miền @thd.edu.vn với 

nhiều tính năng giáo dục, ứng dụng dạy học trực tuyến, không giới hạn dung 

lượng lưu trữ drive … 

 Nay Trường thông báo đến học sinh như sau: 

1. Cấp mới tài khoản email cho học sinh 

1.1. Mục đích cấp tài khoản: Sử dụng để tổ chức dạy học trực tuyến, giao 

tiếp thông tin qua môi trường mạng trong toàn trường. Nhà trường từ chối tiếp 

nhận email học sinh gửi đến không đúng tên miền của Trường (trừ trường hợp 

đặc biệt).   

1.2. Quyền sử dụng:  

- Học sinh được bảo mật thông tin email, mật khẩu theo quy định của 

Google và của của pháp luật. Đồng thời học sinh chịu trách nhiệm cá nhân về 

việc quản lý, sử dụng email của mình theo Luật an ninh mạng, theo cam kết với 

Google và quy định của Trường.  

- Email được sử dụng suốt trong quá trình học tập tại Trường và sau khi ra 

trường (nếu có nhu cầu). 

- Khi có sự thay đổi về quyền sử dụng email của học sinh, Trường có 

thông báo và tạo điều kiện cho học sinh thực hiện. 

1.3. Tài khoản và mật khẩu 

1.3.1. Tài khoản 

- Mỗi học sinh được cấp email theo cú pháp viết không dấu, chữ thường  

của tên.viếttắthọlót-khóalớp@tên miền. Trừ trường hợp đặc biệt hoặc có nhiều 

học sinh trong một lớp trùng họ tên. 

Ví dụ: Học sinh Nguyễn Văn Nam lớp 10 Toán năm học 2021-2022 (khóa 

29) có email là nam.nv-k29toan@thd.edu.vn  

mailto:nam.nv-k29toan@thd.edu.vn


2 

  

- Đối với học sinh khối 10 năm học 2021-2022 (khóa 29) xem Phụ lục 

đính kèm. 

1.3.2. Mật khẩu 

Học sinh khóa 29 dùng email cá nhân lúc dự thi vào lớp 10 để soạn thư và 

gửi về email: k29pass@gmail.com để nhận mật khẩu ban đầu. Nội dung thư ghi 

đúng họ tên, lớp, điện thoại. Học sinh khóa 27 và 28 dùng email @thd.vn để gửi 

như trên. 

2. Cấp tài khoản Office 365 cho học sinh đầu cấp 

Ngoài email có tên miền của Trường, mỗi học sinh còn được cấp tài 

khoản Office 365 (word, excel 365, ứng dụng Teams, One Drive,  …) như các 

khóa 27, 28. 

Công việc này sẽ triển khai và thông báo sau khi học sinh tiếp nhận được 

tài khoản email của Trường cấp. 

3. Thông báo đối với học sinh khóa 27, 28 

- Hệ thống email mang tên miền của Trường cấp trước đây (@thd.vn) vì 

không đủ tính năng giáo dục nên học sinh chuyển sang sử dụng tài khoản mới để 

học tập và giao tiếp thông tin qua mạng từ khi có Thông báo này. Tuy nhiên tài 

khoản cũ học sinh vẫn sở hữu cho đến khi hết thời hạn được nhà cung cấp thông 

báo trước. 

- Tài khoản Office 365 (tên miền tranhungdao-binhthuan.edu.vn) học sinh 

sẽ sử dụng cho những hoạt động học tập cần thiết của mình và những buổi sinh 

hoạt có số lượng đông hơn 100 học sinh. 

Mọi phản ánh và cần hỗ trợ (nếu có) học sinh liên hệ thầy Nguyễn Xuân 

Sâm (điện thoại 0913101577, email sam.nguyenxuan@thd.edu.vn) hoặc cô Võ 

Hoàn Thành ((điện thoại 0976429700, email thanh.vohoan@thd.edu.vn) 

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo trân trọng thông báo đến toàn thể 

học sinh./. 

 

 Nơi nhận: 
- HT các PHT; 

- Ban CNTT; 

- HĐSP;  
- HS toàn trường; 

- Đăng tải trên Website;  

- Lưu: VP. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
Dương Đức Tuấn 
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STT Lớp Ngày sinh Email

k29toan@thd.edu.vn

1 10T Lê Gia Bảo 29/10/2006 bao.lg-k29toan@thd.edu.vn

2 10T Mai Nguyên Tiến Đạt 14/6/2006 dat.mnt-k29toan@thd.edu.vn

3 10T Trần Tiến Đạt 10/8/2006 dat.tt-k29toan@thd.edu.vn

4 10T Nguyễn Đông Dương 26/9/2006 duong.nd-k29toan@thd.edu.vn

5 10T Võ Đại Hải 1/5/2006 hai.vd-k29toan@thd.edu.vn

6 10T Trần Bảo Hân 20/8/2006 han.tb-k29toan@thd.edu.vn

7 10T Nguyễn Gia Huy 19/2/2006 huy.ng-k29toan@thd.edu.vn

8 10T Cao Thanh Huyền 5/6/2006 huyen.ct-k29toan@thd.edu.vn

9 10T Đặng Minh Khang 4/4/2006 khang.dm-k29toan@thd.edu.vn

10 10T Nguyễn Hồ Khanh 26/3/2006 khanh.nh-k29toan@thd.edu.vn

11 10T Lương Gia Khánh 9/9/2006 khanh.lg-k29toan@thd.edu.vn

12 10T Đào Minh Luận 24/3/2006 luan.dm-k29toan@thd.edu.vn

13 10T Trần Thị Xuân Mai 26/2/2006 mai.ttx-k29toan@thd.edu.vn

14 10T Huỳnh Đoàn Quang Mạnh 1/3/2006 manh.hdq-k29toan@thd.edu.vn

15 10T Võ Thành Nguyên 11/10/2006 nguyen.vt-k29toan@thd.edu.vn

16 10T Bùi Lan Nhi 12/4/2006 nhi.bl-k29toan@thd.edu.vn

17 10T Trần Gia Phúc 6/2/2006 phuc.tg-k29toan@thd.edu.vn

18 10T Lê Hùng Phước 9/4/2006 phuoc.lh-k29toan@thd.edu.vn

19 10T Tống Nguyễn Hồng Sơn 7/5/2006 son.tnh-k29toan@thd.edu.vn

20 10T Trần Khắc Tâm 7/11/2006 tam.tk-k29toan@thd.edu.vn

21 10T Lê Nguyễn Song Thành 16/12/2006 thanh.lns-k29toan@thd.edu.vn

22 10T Nguyễn Quang Thành 22/8/2006 thanh.nq-k29toan@thd.edu.vn

23 10T Đinh Trọng Thiên 23/1/2006 thien.dt-k29toan@thd.edu.vn

24 10T Lê Bảo Thiên 5/3/2006 thien.lb-k29toan@thd.edu.vn

25 10T Nguyễn Trường Thịnh 2/1/2006 thinh.nt-k29toan@thd.edu.vn

26 10T Mai Trí Thức 12/9/2006 thuc.mt-k29toan@thd.edu.vn

27 10T Phan Nguyễn Quỳnh Trâm 3/4/2006 tram.pnq-k29toan@thd.edu.vn

28 10T Huỳnh Thị Kim Trinh 5/3/2006 trinh.htk-k29toan@thd.edu.vn

29 10T Lê Bảo Trung 11/2/2006 trung.lb-k29toan@thd.edu.vn

30 10T Nguyễn Đăng Vương 30/1/2006 vuong.nd-k29toan@thd.edu.vn

31 10T Nguyễn Thị Yến Vy 14/1/2006 vy.nty-k29toan@thd.edu.vn

32 10I Đinh Nguyễn Minh Bằng 30/10/2006 bang.dnm-k29tin@thd.edu.vn

33 10I Đỗ Thanh Triết 10/7/2006 triet.dt-k29tin@thd.edu.vn

34 10I Đoàn Ngọc Minh Hoàng 12/5/2006 hoang.dnm-k29tin@thd.edu.vn

35 10I Lê Anh Quân 26/1/2006 quan.la-k29tin@thd.edu.vn

36 10I Lê Huy Phát 29/4/2006 phat.lh-k29tin@thd.edu.vn

37 10I Lê Khánh Trân 11/5/2006 tran.lk-k29tin@thd.edu.vn

38 10I Lê Minh Khôi 3/7/2006 khoi.lm-k29tin@thd.edu.vn

39 10I Lê Như Thực 27/2/2006 thuc.ln-k29tin@thd.edu.vn

40 10I Mai Hoàng Thông 19/4/2006 thong.mh-k29tin@thd.edu.vn

41 10I Ngô Đỗ Quốc Thái 28/6/2006 thai.ndq-k29tin@thd.edu.vn

42 10I Ngô Ngọc Thanh Trúc 29/10/2006 truc.nnt-k29tin@thd.edu.vn

43 10I Ngô Thanh Tuệ Trân 3/9/2006 tran.ntt-k29tin@thd.edu.vn

44 10I Ngô Trúc Hoàng Lâm 3/3/2006 lam.nth-k29tin@thd.edu.vn

Họ và Tên

K29- Lớp Toán

K29- Lớp Tin k29tin@thd.edu.vn
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45 10I Nguyễn Bùi Gia Hân 2/6/2006 han.nbg-k29tin@thd.edu.vn

46 10I Nguyễn Công Minh 18/5/2006 minh.nc-k29tin@thd.edu.vn

47 10I Nguyễn Đỗ Như Hằng 16/3/2006 hang.ndn-k29tin@thd.edu.vn

48 10I Nguyễn Hoàng An Bình 30/1/2006 binh.nha-k29tin@thd.edu.vn

49 10I Nguyễn Minh Đăng 24/8/2006 dang.nm-k29tin@thd.edu.vn

50 10I Nguyễn Minh Nhật 26/6/2006 nhat.nm-k29tin@thd.edu.vn

51 10I Nguyễn Ngô Kim Nguyên 17/2/2006 nguyen.nnk-k29tin@thd.edu.vn

52 10I Nguyễn Ngọc Bảo Vy 11/6/2006 vy.nnb-k29tin@thd.edu.vn

53 10I Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 22/6/2006 ngan.nnt-k29tin@thd.edu.vn

54 10I Nguyễn Nhị Tường 31/7/2006 tuong.nn-k29tin@thd.edu.vn

55 10I Nguyễn Văn Tiến Đạt 30/5/2006 dat.nvt-k29tin@thd.edu.vn

56 10I Nguyễn Vũ Gia Hân 28/10/2006 han.nvg-k29tin@thd.edu.vn

57 10I Phạm Đồng Thanh Trúc 8/9/2006 truc.pdt-k29tin@thd.edu.vn

58 10I Phạm Duy Hoàng 14/6/2006 hoang.pd-k29tin@thd.edu.vn

59 10I Phan Đăng Trí Dũng 25/4/2006 dung.pdt-k29tin@thd.edu.vn

60 10I Phan Thành Tài 28/2/2006 tai.pt-k29tin@thd.edu.vn

61 10I Phan Văn Tiến 14/5/2006 tien.pv-k29tin@thd.edu.vn

62 10I Thái Đức Toàn Kiên 13/2/2006 kien.tdt-k29tin@thd.edu.vn

63 10I Trần Bách 29/11/2006 bach.t-k29tin@thd.edu.vn

64 10I Trần Hoàng Minh Thư 28/11/2006 thu.thm-k29tin@thd.edu.vn

65 10I Trương Minh Thư 25/2/2006 thu.tm-k29tin@thd.edu.vn

66 10I Vũ Thị Hương Giang 30/12/2006 giang.vth-k29tin@thd.edu.vn

67 10L Châu Đình Phú 28/2/2006 phu.cd-k29ly@thd.edu.vn

68 10L Đàm Trần Hải Đăng 9/3/2006 dang.dth-k29ly@thd.edu.vn

69 10L Đặng Hoàng Kim Anh 19/1/2006 anh.dhk-k29ly@thd.edu.vn

70 10L Đoàn Cao Sơn 25/9/2006 son.dc-k29ly@thd.edu.vn

71 10L Hà Lê Nhật Minh 23/6/2006 minh.hln-k29ly@thd.edu.vn

72 10L Hồ Xuân Nhật 27/10/2006 nhat.hx-k29ly@thd.edu.vn

73 10L Huỳnh Công Sang 7/7/2006 sang.hc-k29ly@thd.edu.vn

74 10L Lê Hồ Nguyên Gia 22/2/2006 gia.lhn-k29ly@thd.edu.vn

75 10L Lê Quang Phú 12/9/2006 phu.lq-k29ly@thd.edu.vn

76 10L Lê Thị Minh Thư 10/8/2006 thu.ltm-k29ly@thd.edu.vn

77 10L Lư Minh Nhật 4/10/2006 nhat.lm-k29ly@thd.edu.vn

78 10L Mạch Duy Quang 24/5/2006 quang.md-k29ly@thd.edu.vn

79 10L Mai Quốc Bảo 18/5/2006 bao.mq-k29ly@thd.edu.vn

80 10L Nguyễn Đặng Minh Tuyền 23/3/2006 tuyen.ndm-k29ly@thd.edu.vn

81 10L Nguyễn Đỗ Minh Hoan 17/10/2006 hoan.ndm-k29ly@thd.edu.vn

82 10L Nguyễn Hoàng Long 24/11/2006 long.nh-k29ly@thd.edu.vn

83 10L Nguyễn Lê Thiện 2/10/2006 thien.nl-k29ly@thd.edu.vn

84 10L Nguyễn Lê Khải Tú 26/7/2006 tu.nlk-k29ly@thd.edu.vn

85 10L Nguyễn Lê Phương Dung 1/11/2006 dung.nlp-k29ly@thd.edu.vn

86 10L Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 24/2/2006 huong.nnq-k29ly@thd.edu.vn

87 10L Nguyễn Thành Đạt 25/10/2006 dat.nt-k29ly@thd.edu.vn

88 10L Nguyễn Thị Tuyết Vy 24/12/2006 vy.ntt-k29ly@thd.edu.vn

89 10L Nguyễn Trọng Minh 2/9/2006 minh.nt-k29ly@thd.edu.vn

90 10L Nguyễn Trọng Tín 2/8/2006 tin.nt-k29ly@thd.edu.vn

91 10L Phạm Nguyên Bảo Khánh 13/4/2006 khanh.pnb-k29ly@thd.edu.vn

K29- Lớp Lý k29ly@thd.edu.vn
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92 10L Phạm Quốc Khánh 15/5/2006 khanh.pq-k29ly@thd.edu.vn

93 10L Phan Thành Luân 22/2/2006 luan.pt-k29ly@thd.edu.vn

94 10L Thái Thị Kim Quyên 16/9/2006 quyen.ttk-k29ly@thd.edu.vn

95 10L Tống Thái Uyên 9/6/2006 uyen.tt-k29ly@thd.edu.vn

96 10L Trần Bảo An 15/4/2006 an.tb-k29ly@thd.edu.vn

97 10L Trần Công An 4/6/2006 an.tc-k29ly@thd.edu.vn

98 10L Trần Khôi Nguyên 10/10/2006 nguyen.tk-k29ly@thd.edu.vn

99 10L Trần Thị Thu Thủy 13/1/2006 thuy.ttt-k29ly@thd.edu.vn

100 10L Trần Vũ Huy Hoàng 20/10/2006 hoang.tvh-k29ly@thd.edu.vn

101 10L Văn Ngọc Yến Trúc 16/4/2006 truc.vny-k29ly@thd.edu.vn

102 10L Võ Đoàn Thanh Tú 18/2/2006 tu.vdt-k29ly@thd.edu.vn

103 10H Bùi Ngọc Tường Vy 20/11/2006 vy.bnt-k29hoa@thd.edu.vn

104 10H Bùi Quang Nhật 25/1/2006 nhat.bq-k29hoa@thd.edu.vn

105 10H Bùi Xuân Khiêm 5/4/2006 khiem.bx-k29hoa@thd.edu.vn

106 10H Đặng Châu Sang 21/3/2006 sang.dc-k29hoa@thd.edu.vn

107 10H Đặng Thiên Ngân 25/1/2006 ngan.dt-k29hoa@thd.edu.vn

108 10H Đặng Trung Khải 2/3/2006 khai.dt-k29hoa@thd.edu.vn

109 10H Hà Ngọc Lan Khanh 3/1/2006 khanh.hnl-k29hoa@thd.edu.vn

110 10H Hồ Quỳnh Ngân 22/8/2006 ngan.hq-k29hoa@thd.edu.vn

111 10H Hoàng Cao Phong 20/5/2006 phong.hc-k29hoa@thd.edu.vn

112 10H Huỳnh Hoàng Tứ Văn 11/9/2006 van.hht-k29hoa@thd.edu.vn

113 10H Huỳnh Ngọc Việt 2/11/2006 viet.hn-k29hoa@thd.edu.vn

114 10H Lê Đức Mạnh 12/5/2006 manh.ld-k29hoa@thd.edu.vn

115 10H Lê Gia An 26/9/2006 an.lg-k29hoa@thd.edu.vn

116 10H Lê Thị Thanh Hiền 3/12/2006 hien.ltt-k29hoa@thd.edu.vn

117 10H Lê Văn Hiếu 2/10/2006 hieu.lv-k29hoa@thd.edu.vn

118 10H Nguyễn Ngọc Phương Mai 8/9/2006 mai.nnp-k29hoa@thd.edu.vn

119 10H Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 31/10/2006 tram.nnq-k29hoa@thd.edu.vn

120 10H Nguyễn Nhật Phi 9/9/2006 phi.nn-k29hoa@thd.edu.vn

121 10H Nguyễn Song Hoài Giang 31/10/2006 giang.nsh-k29hoa@thd.edu.vn

122 10H Nguyễn Tấn Phát 8/9/2006 phat.nt-k29hoa@thd.edu.vn

123 10H Nguyễn Thùy Giang 28/3/2006 giang.nt-k29hoa@thd.edu.vn

124 10H Nguyễn Tiến Đức 4/6/2006 duc.nt-k29hoa@thd.edu.vn

125 10H Nguyễn Trương Mỹ Thanh 28/5/2006 thanh.ntm-k29hoa@thd.edu.vn

126 10H Phạm Quang Vinh 12/4/2006 vinh.pq-k29hoa@thd.edu.vn

127 10H Phan Kiến Quốc 22/8/2006 quoc.pk-k29hoa@thd.edu.vn

128 10H Phan Minh Khải 26/8/2006 khai.pm-k29hoa@thd.edu.vn

129 10H Phùng Ngọc Gia Hòa 12/1/2006 hoa.png-k29hoa@thd.edu.vn

130 10H Trần Cảnh Toàn 19/1/2006 toan.tc-k29hoa@thd.edu.vn

131 10H Trần Đức Tuấn Anh 3/2/2006 anh.tdt-k29hoa@thd.edu.vn

132 10H Trần Gia Quyên 26/7/2006 quyen.tg-k29hoa@thd.edu.vn

133 10H Trần Thái Vũ Nghi 26/4/2006 nghi.ttv-k29hoa@thd.edu.vn

134 10H Trần Thảo Nguyên 25/3/2006 nguyen.tt-k29hoa@thd.edu.vn

135 10H Trần Thị Anh Đào 10/7/2006 dao.tta-k29hoa@thd.edu.vn

136 10H Trần Thu Giang 25/3/2006 giang.tt-k29hoa@thd.edu.vn

137 10H Vũ Hải Thiện 9/4/2006 thien.vh-k29hoa@thd.edu.vn

K29-Lớp Hoá k29hoa@thd.edu.vn

K29-Lớp Sinh k29sinh@thd.edu.vn
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138 10S Đặng Ngọc Quỳnh Như 1/10/2006 nhu.dnq-k29sinh@thd.edu.vn

139 10S Đặng Sương Nhi 15/9/2006 nhi.ds-k29sinh@thd.edu.vn

140 10S Đỗ Nhất Huy 7/3/2006 huy.dn-k29sinh@thd.edu.vn

141 10S Hồ Tiên Ngọc 6/2/2006 ngoc.ht-k29sinh@thd.edu.vn

142 10S Hoàng Vy 25/7/2006 vy.h-k29sinh@thd.edu.vn

143 10S Huỳnh Anh Kiệt 28/12/2006 kiet.ha-k29sinh@thd.edu.vn

144 10S Lê Huỳnh Nhật Phương 7/4/2006 phuong.lhn-k29sinh@thd.edu.vn

145 10S Lê Nguyễn Nguyệt Châu 28/1/2006 chau.lnn-k29sinh@thd.edu.vn

146 10S Lê Thụy Nhật Linh 30/4/2006 linh.ltn-k29sinh@thd.edu.vn

147 10S Nguyễn Bảo Châu 15/12/2006 chau.nb-k29sinh@thd.edu.vn

148 10S Nguyễn Đặng Minh Thư 1/8/2006 thu.ndm-k29sinh@thd.edu.vn

149 10S Nguyễn Đình Thanh Nguyên 22/2/2006 nguyen.ndt-k29sinh@thd.edu.vn

150 10S Nguyễn Đoàn Gia Mỹ 10/1/2006 my.ndg-k29sinh@thd.edu.vn

151 10S Nguyễn Duy Hoài Phin 20/1/2006 phin.ndh-k29sinh@thd.edu.vn

152 10S Nguyễn Hoàng Thảo Như 11/12/2006 nhu.nht-k29sinh@thd.edu.vn

153 10S Nguyễn Hoàng Thảo Vy 31/1/2006 vy.nht-k29sinh@thd.edu.vn

154 10S Nguyễn Lê Thiên Kim 14/4/2006 kim.nlt-k29sinh@thd.edu.vn

155 10S Nguyễn Minh Quân 18/3/2006 quan.nm-k29sinh@thd.edu.vn

156 10S Nguyễn Ngọc Anh Thư 30/8/2006 thu.nna-k29sinh@thd.edu.vn

157 10S Nguyễn Phi Yến 8/11/2006 yen.np-k29sinh@thd.edu.vn

158 10S Nguyễn Thị Thanh Thuận 7/1/2006 thuan.ntt-k29sinh@thd.edu.vn

159 10S Nguyễn Trần Anh Quốc 13/8/2006 quoc.nta-k29sinh@thd.edu.vn

160 10S Nguyễn Trần Quỳnh Như 9/7/2006 nhu.ntq-k29sinh@thd.edu.vn

161 10S Nguyễn Trần Thảo Như 6/2/2006 nhu.ntt-k29sinh@thd.edu.vn

162 10S Nguyễn Tuấn Phước 27/4/2006 phuoc.nt-k29sinh@thd.edu.vn

163 10S Phạm Khánh Như 30/5/2006 nhu.pk-k29sinh@thd.edu.vn

164 10S Phạm Ngọc Minh Thư 1/1/2006 thu.pnm-k29sinh@thd.edu.vn

165 10S Phạm Thị Minh Tâm 26/7/2006 tam.ptm-k29sinh@thd.edu.vn

166 10S Phan Nguyễn Tường Viên 19/1/2006 vien.pnt-k29sinh@thd.edu.vn

167 10S Phan Phùng Minh 8/4/2006 minh.pp-k29sinh@thd.edu.vn

168 10S Trần Võ Gia Hân 8/10/2006 han.tvg-k29sinh@thd.edu.vn

169 10S Trương Đức Khang 19/4/2006 khang.td-k29sinh@thd.edu.vn

170 10S Trương Ngọc Tuấn 23/11/2006 tuan.tn-k29sinh@thd.edu.vn

171 10S Từ Ngọc Bảo Trâm 16/1/2006 tram.tnb-k29sinh@thd.edu.vn

172 10S Vũ Hồng Phúc 8/1/2006 phuc.vh-k29sinh@thd.edu.vn

173 10V Lương Gia An 19/10/2006 an.lg-k29van@thd.edu.vn

174 10V Trần Đức Tú Anh 3/2/2006 anh.tdt-k29van@thd.edu.vn

175 10V Hoàng Hồng Lyn Đan 12/1/2006 dan.hhl-k29van@thd.edu.vn

176 10V Nguyễn Ngọc Duy 20/2/2006 duy.nn-k29van@thd.edu.vn

177 10V Lê Ngọc Phương Hân 1/1/2006 han.lnp-k29van@thd.edu.vn

178 10V Hoàng Nguyễn Y Hằng 23/6/2006 hang.hny-k29van@thd.edu.vn

179 10V Nguyễn Trần Như Minh Hằng 15/3/2006 hang.ntnm-k29van@thd.edu.vn

180 10V Hoàng Thái Khanh 13/2/2006 khanh.ht-k29van@thd.edu.vn

181 10V Trần Lê Trang Khánh 7/8/2006 khanh.tlt-k29van@thd.edu.vn

182 10V Nguyễn Trần Ngọc Khuyên 4/12/2006 khuyen.ntn-k29van@thd.edu.vn

183 10V Trần Võ Nhất Kim 31/8/2006 kim.tvn-k29van@thd.edu.vn

184 10V Nguyễn Hoàng Pha Lê 26/3/2006 le.nhp-k29van@thd.edu.vn

K29-Lớp Văn k29van@thd.edu.vn

mailto:k29van@thd.edu.vn


185 10V Nguyễn Yến Linh 4/7/2006 linh.ny-k29van@thd.edu.vn

186 10V Phạm Ngọc Khánh Linh 19/9/2006 linh.pnk-k29van@thd.edu.vn

187 10V Nguyễn Phan Trúc Mai 13/4/2006 mai.npt-k29van@thd.edu.vn

188 10V Nguyễn Phương Mai 17/2/2006 mai.np-k29van@thd.edu.vn

189 10V Cao Trần Trà My 26/8/2006 my.ctt-k29van@thd.edu.vn

190 10V Nguyễn Huyền My 19/8/2006 my.nh-k29van@thd.edu.vn

191 10V Vương Ngọc Quỳnh My 14/7/2006 my.vnq-k29van@thd.edu.vn

192 10V Bùi Minh Ngọc 6/8/2006 ngoc.bm-k29van@thd.edu.vn

193 10V Lại Châu Khánh Nguyên 3/6/2006 nguyen.lck-k29van@thd.edu.vn

194 10V Đỗ Thị Thanh Nhàn 2/4/2006 nhan.dtt-k29van@thd.edu.vn

195 10V Trần Nguyễn Ngọc Nhàn 30/3/2006 nhan.tnn-k29van@thd.edu.vn

196 10V Nguyễn Thị Thanh Phương 21/2/2006 phuong.ntt-k29van@thd.edu.vn

197 10V Nguyễn Đào Thảo Quyên 24/3/2006 quyen.ndt-k29van@thd.edu.vn

198 10V Lê Phạm Xuân Quỳnh 14/10/2006 quynh.lpx-k29van@thd.edu.vn

199 10V Nguyễn Hà Minh Thư 25/9/2006 thu.nhm-k29van@thd.edu.vn

200 10V Võ Quỳnh Minh Thư 10/10/2006 thu.vqm-k29van@thd.edu.vn

201 10V Nguyễn Thị Thanh Thy 23/10/2006 thy.ntt-k29van@thd.edu.vn

202 10V Nguyễn Huỳnh Trân 19/11/2006 tran.nh-k29van@thd.edu.vn

203 10V Trần Ngọc Phương Trinh 30/5/2006 trinh.tnp-k29van@thd.edu.vn

204 10V Lê Thị Mai Trúc 23/7/2006 truc.ltm-k29van@thd.edu.vn

205 10V Nguyễn Anh Vũ 14/2/2006 vu.na-k29van@thd.edu.vn

206 10V Châu Nguyễn Thảo Vy 22/11/2006 vy.cnt-k29van@thd.edu.vn

207 10V Trần Ngân Vy 30/8/2006 vy.tn-k29van@thd.edu.vn

208 10V Trần Võ Ngọc Vy 20/11/2006 vy.tvn-k29van@thd.edu.vn

209 10A Nguyễn Thị An An 17/11/2006 an.nta-k29anh@thd.edu.vn

210 10A Lê Hồng Anh 8/5/2006 anh.lh-k29anh@thd.edu.vn

211 10A Ngô Đỗ Quỳnh Anh 22/7/2006 anh.ndq-k29anh@thd.edu.vn

212 10A Huỳnh Nguyễn Như Bích 17/2/2006 bich.hnn-k29anh@thd.edu.vn

213 10A Tạ Vương Điền 4/7/2006 dien.tv-k29anh@thd.edu.vn

214 10A Huỳnh Thanh Diệp 6/10/2006 diep.ht-k29anh@thd.edu.vn

215 10A Trần Lưu Thùy Dương 13/11/2006 duong.tlt-k29anh@thd.edu.vn

216 10A Trần Nguyễn Quỳnh Giang 20/3/2006 giang.tnq-k29anh@thd.edu.vn

217 10A Đặng Gia Hân 31/8/2006 han.dg-k29anh@thd.edu.vn

218 10A Nguyễn Gia Hân 17/8/2006 han.ng-k29anh@thd.edu.vn

219 10A Mai Thanh Huyền 21/5/2006 huyen.mt-k29anh@thd.edu.vn

220 10A Nguyễn Lê Ngọc Lam 22/8/2006 lam.nln-k29anh@thd.edu.vn

221 10A Ngô Hoàng Long 29/3/2006 long.nh-k29anh@thd.edu.vn

222 10A Dương Minh Ngọc 2/11/2006 ngoc.dm-k29anh@thd.edu.vn

223 10A Nguyễn Bạch Thảo Nguyên 3/7/2006 nguyen.nbt-k29anh@thd.edu.vn

224 10A Nguyễn Trương Phúc Nhã 5/4/2006 nha.ntp-k29anh@thd.edu.vn

225 10A Phạm Hữu Thi Nhân 23/9/2006 nhan.pht-k29anh@thd.edu.vn

226 10A Lê Thảo Nhiên 22/1/2006 nhien.lt-k29anh@thd.edu.vn

227 10A Trần Đình Phúc 2/1/2006 phuc.td-k29anh@thd.edu.vn

228 10A Lương Quỳnh Phương 15/1/2006 phuong.lq-k29anh@thd.edu.vn

229 10A Phạm Ngọc Khánh Phương 13/7/2006 phuong.pnk-k29anh@thd.edu.vn

230 10A Trần Mai Phương 19/8/2006 phuong.tm-k29anh@thd.edu.vn

231 10A Nguyễn Khánh Quỳnh 19/5/2006 quynh.nk-k29anh@thd.edu.vn

K29-Lớp Anh k29anh@thd.edu.vn

mailto:k29anh@thd.edu.vn


232 10A Trần Thanh Thảo 23/5/2006 thao.tt-k29anh@thd.edu.vn

233 10A Trần Đông Thuận 27/11/2006 thuan.td-k29anh@thd.edu.vn

234 10A Huỳnh Ngọc Bảo Thy 2/10/2006 thy.hnb-k29anh@thd.edu.vn

235 10A Nguyễn Việt Anh Thy 7/2/2006 thy.nva-k29anh@thd.edu.vn

236 10A Nguyễn Võ Nhật Tiên 25/11/2006 tien.nvn-k29anh@thd.edu.vn

237 10A Nguyễn Thành Tín 22/12/2006 tin.nt-k29anh@thd.edu.vn

238 10A Nguyễn Lê Thảo Trang 25/7/2006 trang.nlt-k29anh@thd.edu.vn

239 10A Nguyễn Mai Trí 1/7/2006 tri.nm-k29anh@thd.edu.vn

240 10A Lê Dụng Tuấn 5/6/2006 tuan.ld-k29anh@thd.edu.vn

241 10A Đặng Ngọc Thảo Vy 18/3/2006 vy.dnt-k29anh@thd.edu.vn

242 10A Nguyễn Phương Đan Vy 8/8/2006 vy.npd-k29anh@thd.edu.vn

243 10A Tạ Ngọc Bảo Vy 19/8/2006 vy.tnb-k29anh@thd.edu.vn

244 10A1 Nguyễn Mỹ Ái 20/9/2006 ai.nm-k29a1@thd.edu.vn

245 10A1 Lê Minh Đăng 16/4/2006 dang.lm-k29a1@thd.edu.vn

246 10A1 Lê Thanh Hằng 22/2/2006 hang.lt-k29a1@thd.edu.vn

247 10A1 Trần Nguyễn Minh Hoàng 22/1/2006 hoang.tnm-k29a1@thd.edu.vn

248 10A1 Nguyễn Minh Hưng 5/1/2006 hung.nm-k29a1@thd.edu.vn

249 10A1 Nguyễn Thị Thanh Huyền 8/7/2006 huyen.ntt-k29a1@thd.edu.vn

250 10A1 Lê Vũ Ngọc Khánh 18/5/2006 khanh.lvn-k29a1@thd.edu.vn

251 10A1 Trịnh Quốc Gia Khiêm 1/6/2006 khiem.tqg-k29a1@thd.edu.vn

252 10A1 Tôn Ngọc Tuấn Kiệt 23/2/2006 kiet.tnt-k29a1@thd.edu.vn

253 10A1 Trần Gia Kiệt 18/8/2006 kiet.tg-k29a1@thd.edu.vn

254 10A1 Lê Hoàng Lam 30/8/2006 lam.lh-k29a1@thd.edu.vn

255 10A1 Mai Phan Yến Linh 23/6/2006 linh.mpy-k29a1@thd.edu.vn

256 10A1 Lương Ngọc Kim Ngân 4/8/2006 ngan.lnk-k29a1@thd.edu.vn

257 10A1 Trần Kim Ngân 6/11/2006 ngan.tk-k29a1@thd.edu.vn

258 10A1 Nguyễn Đức Nghĩa 18/8/2006 nghia.nd-k29a1@thd.edu.vn

259 10A1 Trần Lương Minh Nghĩa 22/11/2006 nghia.tlm-k29a1@thd.edu.vn

260 10A1 Huỳnh Ngọc 12/9/2006 ngoc.h-k29a1@thd.edu.vn

261 10A1 Phan Vũ Cao Nguyên 29/3/2006 nguyen.pvc-k29a1@thd.edu.vn

262 10A1 Nguyễn Nguyên Tâm Như 3/3/2006 nhu.nnt-k29a1@thd.edu.vn

263 10A1 Từ Hồng Phúc 10/7/2006 phuc.th-k29a1@thd.edu.vn

264 10A1 Lưu Thanh Phương 24/12/2006 phuong.lt-k29a1@thd.edu.vn

265 10A1 Phan Hà Phương 3/11/2006 phuong.ph-k29a1@thd.edu.vn

266 10A1 Lê Diễm Quỳnh 13/1/2006 quynh.ld-k29a1@thd.edu.vn

267 10A1 Nguyễn Ngọc Nhã Thiên 11/11/2006 thien.nnn-k29a1@thd.edu.vn

268 10A1 Nguyễn Anh Thư 26/7/2006 thu.na-k29a1@thd.edu.vn

269 10A1 Nguyễn Lê Thu Thục 20/3/2006 thuc.nlt-k29a1@thd.edu.vn

270 10A1 Trần Huyền Thục 17/8/2006 thuc.th-k29a1@thd.edu.vn

271 10A1 Đỗ Khắc Lê Thy 28/3/2006 thy.dkl-k29a1@thd.edu.vn

272 10A1 Huỳnh Mai Ca Thy 20/2/2006 thy.hmc-k29a1@thd.edu.vn

273 10A1 Nguyễn Ngọc Trang Tiên 25/8/2006 tien.nnt-k29a1@thd.edu.vn

274 10A1 Huỳnh Thanh Trà 21/11/2006 tra.ht-k29a1@thd.edu.vn

275 10A1 Nguyễn Lê Hạnh Tuyền 14/12/2006 tuyen.nlh-k29a1@thd.edu.vn

276 10A1 Nguyễn Hoàng Lan Uyên 6/4/2006 uyen.nhl-k29a1@thd.edu.vn

277 10A1 Phạm Ngọc Phương Uyên 2/11/2006 uyen.pnp-k29a1@thd.edu.vn

278 10A1 Nguyễn Thị Yến Vy 9/2/2006 vy.nty-k29a1@thd.edu.vn

K29-Lớp Anh1 k29anh1@thd.edu.vn

mailto:k29anh1@thd.edu.vn


279 10C Phạm Trí Ân 1/1/2006 an.pt-k29c@thd.edu.vn

280 10C Nguyễn Quốc Duy Anh 15/5/2006 anh.nqd-k29c@thd.edu.vn

281 10C Đặng Hoàng Thiên Bảo 20/3/2006 bao.dht-k29c@thd.edu.vn

282 10C Mai An Bình 7/12/2006 binh.ma-k29c@thd.edu.vn

283 10C Ngô Uyển Phương Doanh 27/12/2006 doanh.nup-k29c@thd.edu.vn

284 10C Nguyễn Ngọc Gia Hân 2/10/2006 han.nng-k29c@thd.edu.vn

285 10C Trần Thị Mỹ Hạnh 10/6/2006 hanh.ttm-k29c@thd.edu.vn

286 10C Phan Thị Thanh Hậu 15/8/2006 hau.ptt-k29c@thd.edu.vn

287 10C Nguyễn Phương Khánh 20/5/2006 khanh.np-k29c@thd.edu.vn

288 10C Trương Xuân Khiêm 8/9/2006 khiem.tx-k29c@thd.edu.vn

289 10C Trần Hoàng Lam 9/11/2006 lam.th-k29c@thd.edu.vn

290 10C Lý Nguyễn Kiến Luân 8/9/2006 luan.lnk-k29c@thd.edu.vn

291 10C Phan Lê Nhật Minh 19/10/2006 minh.pln-k29c@thd.edu.vn

292 10C Nguyễn Bảo Ngọc 30/10/2006 ngoc.nb-k29c@thd.edu.vn

293 10C Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 3/11/2006 ngoc.ntm-k29c@thd.edu.vn

294 10C Võ Thị Minh Ngọc 10/3/2006 ngoc.vtm-k29c@thd.edu.vn

295 10C Phạm Thành Nhân 18/2/2006 nhan.pt-k29c@thd.edu.vn

296 10C Đặng Song Nhi 15/9/2006 nhi.ds-k29c@thd.edu.vn

297 10C Nguyễn Thị Thảo Nhi 27/9/2006 nhi.ntt-k29c@thd.edu.vn

298 10C Võ Đình Trúc Như 5/12/2006 nhu.vdt-k29c@thd.edu.vn

299 10C Nguyễn Hưng Phát 1/8/2006 phat.nh-k29c@thd.edu.vn

300 10C Nguyễn Đức Gia Phú 9/9/2006 phu.ndg-k29c@thd.edu.vn

301 10C Lê Đức Minh Quân 22/1/2006 quan.ldm-k29c@thd.edu.vn

302 10C Trần Nguyễn Phước Thịnh 7/11/2006 thinh.tnp-k29c@thd.edu.vn

303 10C Võ Nguyễn Đan Thy 27/3/2006 thy.vnd-k29c@thd.edu.vn

304 10C Lê Cao Thủy Tiên 17/10/2006 tien.lct-k29c@thd.edu.vn

305 10C Phạm Trần Phương Trâm 25/10/2006 tram.ptp-k29c@thd.edu.vn

306 10C Nguyễn Ngô Minh Tú 31/8/2006 tu.nnm-k29c@thd.edu.vn

307 10C Nguyễn Phong Nhật Tùng 4/10/2006 tung.npn-k29c@thd.edu.vn

308 10C Nguyễn Khoa Như Tuyết 17/3/2006 tuyet.nkn-k29c@thd.edu.vn

309 10C Lý Triệu Uyển Vy 10/4/2006 vy.ltu-k29c@thd.edu.vn

310 10C Trịnh Giàu 6/2/2006 giau.t-k29c@thd.edu.vn

311 10C Phạm Thị Hà My 25/3/2006 my.pth-k29c@thd.edu.vn

312 10C Nguyễn Thiện Nhân 18/10/2006 nhan.nt-k29c@thd.edu.vn

313 10C Nguyễn Cao Phương Quỳnh 28/8/2006 quynh.ncp-k29c@thd.edu.vn

314 10C Phạm Trần Uyên Thy 7/12/2006 thy.ptu-k29c@thd.edu.vn

315 10C Nguyễn Ngọc Bảo Trân 14/5/2006 tran.nnb-k29c@thd.edu.vn

316 10C1 Phạm Quỳnh Anh 3/1/2006 anh.pq-k29c1@thd.edu.vn

317 10C1 Từ Ngọc Bích 16/11/2006 bich.tn-k29c1@thd.edu.vn

318 10C1 Võ Ngọc Cẩm 24/2/2006 cam.vn-k29c1@thd.edu.vn

319 10C1 Hồ Xuân Cường 16/1/2006 cuong.hx-k29c1@thd.edu.vn

320 10C1 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 8/6/2006 duong.nna-k29c1@thd.edu.vn

321 10C1 Nguyễn Thị Thu Hà 14/8/2006 ha.ntt-k29c1@thd.edu.vn

322 10C1 Văn Thị Mỹ Hằng 28/6/2006 hang.vtm-k29c1@thd.edu.vn

323 10C1 Trần Võ Đăng Khánh 12/7/2006 khanh.tvd-k29c1@thd.edu.vn

324 10C1 Kiều Anh Khôi 12/12/2006 khoi.ka-k29c1@thd.edu.vn

K29-Lớp C k29c@thd.edu.vn

K29-Lớp C1 k29c1@thd.edu.vn
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325 10C1 Võ Anh Kiệt 24/10/2006 kiet.va-k29c1@thd.edu.vn

326 10C1 Nguyễn Phú Lạc 11/3/2006 lac.np-k29c1@thd.edu.vn

327 10C1 Võ Thị Ngọc Lệ 27/8/2006 le.vtn-k29c1@thd.edu.vn

328 10C1 Bùi Huỳnh Nhật Linh 29/10/2006 linh.bhn-k29c1@thd.edu.vn

329 10C1 Nguyễn Ngọc Quốc Long 17/9/2006 long.nnq-k29c1@thd.edu.vn

330 10C1 Võ Triệu Khánh Ly 28/9/2006 ly.vtk-k29c1@thd.edu.vn

331 10C1 Lê Nhật Thảo My 23/5/2006 my.lnt-k29c1@thd.edu.vn

332 10C1 Nguyễn Thị Hoàng Mỹ 7/3/2006 my.nth-k29c1@thd.edu.vn

333 10C1 Lê Kiều Oanh 13/1/2006 oanh.lk-k29c1@thd.edu.vn

334 10C1 Đỗ Thanh Thanh 11/11/2006 thanh.dt-k29c1@thd.edu.vn

335 10C1 Nguyễn Ngọc Thành 12/9/2006 thanh.nn-k29c1@thd.edu.vn

336 10C1 Đặng Hữu Thịnh 27/8/2006 thinh.dh-k29c1@thd.edu.vn

337 10C1 Huỳnh Võ Thanh Thương 16/10/2006 thuong.hvt-k29c1@thd.edu.vn

338 10C1 Nguyễn Khánh Trâm 13/3/2006 tram.nk-k29c1@thd.edu.vn

339 10C1 Trịnh Nguyên Trâm 4/6/2006 tram.tn-k29c1@thd.edu.vn

340 10C1 Nguyễn Diệu Yến Trang 22/8/2006 trang.ndy-k29c1@thd.edu.vn

341 10C1 Nguyễn Thái An 21/6/2006 an.nt-k29c1@thd.edu.vn

342 10C1 Đoàn Ngọc Điểm 4/1/2006 diem.dn-k29c1@thd.edu.vn

343 10C1 Nguyễn Quỳnh Hương 7/4/2006 huong.nq-k29c1@thd.edu.vn

344 10C1 Nguyễn Lê Thanh Ngọc 1/2/2006 ngoc.nlt-k29c1@thd.edu.vn

345 10C1 Võ Phúc Hạnh Nguyên 16/11/2006 nguyen.vph-k29c1@thd.edu.vn

346 10C1 La Huyền Nhi 6/12/2006 nhi.lh-k29c1@thd.edu.vn

347 10C1 Nguyễn Thị Thùy Nhung 14/1/2006 nhung.ntt-k29c1@thd.edu.vn

348 10C1 Hồ Thị Quỳnh Quyên 20/4/2006 quyen.htq-k29c1@thd.edu.vn

349 10C1 Trần Thanh Thuận 10/3/2006 thuan.tt-k29c1@thd.edu.vn

350 10C1 Phạm Thị Hải Uyên 17/1/2006 uyen.pth-k29c1@thd.edu.vn

351 10C1 Ngô Quang Vinh 9/6/2006 vinh.nq-k29c1@thd.edu.vn

352 10C2 Nguyễn Minh Khả Ân 9/2/2006 an.nmk-k29c2@thd.edu.vn

353 10C2 Đỗ Huỳnh Như Anh 2/12/2006 anh.dhn-k29c2@thd.edu.vn

354 10C2 Lê Diệp Duy 2/11/2006 duy.ld-k29c2@thd.edu.vn

355 10C2 Võ Ngọc Mỹ Duyên 20/2/2006 duyen.vnm-k29c2@thd.edu.vn

356 10C2 Nguyễn Lê Hải Đăng 31/1/2006 dang.nlh-k29c2@thd.edu.vn

357 10C2 Huỳnh Gia Hân 21/8/2006 han.hg-k29c2@thd.edu.vn

358 10C2 Dương Thiên Hương 31/5/2006 huong.dt-k29c2@thd.edu.vn

359 10C2 Lương Đức Huy 2/10/2006 huy.ld-k29c2@thd.edu.vn

360 10C2 Đậu Huỳnh Phúc Khang 11/7/2006 khang.dhp-k29c2@thd.edu.vn

361 10C2 Nguyễn Lê Khanh 20/6/2006 khanh.nl-k29c2@thd.edu.vn

362 10C2 Lê Việt Khoa 7/11/2006 khoa.lv-k29c2@thd.edu.vn

363 10C2 Lê Hoàng Khôi 3/7/2006 khoi.lh-k29c2@thd.edu.vn

364 10C2 Đặng Ngô Phương Linh 14/10/2006 linh.dnp-k29c2@thd.edu.vn

365 10C2 Nguyễn Vũ Luân 11/2/2006 luan.nv-k29c2@thd.edu.vn

366 10C2 Trần Phương Ngọc Mai 4/2/2006 mai.tpn-k29c2@thd.edu.vn

367 10C2 Lê Duy Hồng Ngọc 9/3/2006 ngoc.ldh-k29c2@thd.edu.vn

368 10C2 Nguyễn Đoàn Thanh Ngọc 16/11/2006 ngoc.ndt-k29c2@thd.edu.vn

369 10C2 Nguyễn Thái Bảo Ngọc 26/9/2006 ngoc.ntb-k29c2@thd.edu.vn

370 10C2 Nguyễn Duy Nguyên 19/11/2006 nguyen.nd-k29c2@thd.edu.vn

371 10C2 Nguyễn Phan Kim Nguyên 5/9/2006 nguyen.npk-k29c2@thd.edu.vn
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372 10C2 Hoàng Đức Nhã 15/8/2006 nha.hd-k29c2@thd.edu.vn

373 10C2 Clayton Laidlaw David Sam 22/3/2006 sam.cld-k29c2@thd.edu.vn

374 10C2 Nguyễn Thị Thanh Tâm 30/3/2006 tam.ntt-k29c2@thd.edu.vn

375 10C2 Nguyễn Việt Thắng 27/10/2006 thang.nv-k29c2@thd.edu.vn

376 10C2 Nguyễn Kim Thơ 19/4/2006 tho.nk-k29c2@thd.edu.vn

377 10C2 Trần Hoàng Thông 11/5/2006 thong.th-k29c2@thd.edu.vn

378 10C2 Thạch Hoàng Anh Thư 4/9/2006 thu.tha-k29c2@thd.edu.vn

379 10C2 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 3/10/2006 tien.nnt-k29c2@thd.edu.vn

380 10C2 Trương Hà Bảo Trâm 24/11/2006 tram.thb-k29c2@thd.edu.vn

381 10C2 Nguyễn Minh Triết 9/7/2006 triet.nm-k29c2@thd.edu.vn

382 10C2 Nguyễn Hoàng Triều 27/2/2006 trieu.nh-k29c2@thd.edu.vn

383 10C2 Lê Thị Mỹ Trinh 10/2/2006 trinh.ltm-k29c2@thd.edu.vn

384 10C2 Trần Ngọc Hoàng Uyên 14/1/2006 uyen.tnh-k29c2@thd.edu.vn

385 10C2 Lê Lâm Thanh Vân 23/6/2006 van.llt-k29c2@thd.edu.vn

386 10C2 Phạm Ngọc Mỹ Vy 27/2/2006 vy.pnm-k29c2@thd.edu.vn

387 10C2 Lê Bảo Yến 6/6/2006 yen.lb-k29c2@thd.edu.vn

388 10C3 Trần Xuân Phương An 6/8/2006 an.txp-k29c3@thd.edu.vn

389 10C3 Đinh Huỳnh Phương Anh 7/9/2006 anh.dhp-k29c3@thd.edu.vn

390 10C3 Trảo Lê Hồng Ánh 29/10/2006 anh.tlh-k29c3@thd.edu.vn

391 10C3 Trần Ngọc Diệu 24/5/2006 dieu.tn-k29c3@thd.edu.vn

392 10C3 Nguyễn Lương Duyên 21/1/2006 duyen.nl-k29c3@thd.edu.vn

393 10C3 Đặng Châu Giang 27/3/2006 giang.dc-k29c3@thd.edu.vn

394 10C3 Đoàn Nhật Hà 18/1/2006 ha.dn-k29c3@thd.edu.vn

395 10C3 Nguyễn Bảo Hân 3/3/2006 han.nb-k29c3@thd.edu.vn

396 10C3 Nguyễn Hữu Thanh Hân 29/10/2006 han.nht-k29c3@thd.edu.vn

397 10C3 Nguyễn Phương Hoàng 31/8/2006 hoang.np-k29c3@thd.edu.vn

398 10C3 Đặng Chánh Hưng 2/10/2006 hung.dc-k29c3@thd.edu.vn

399 10C3 Nguyễn Huỳnh Lâm Hương 19/5/2006 huong.nhl-k29c3@thd.edu.vn

400 10C3 Trần Nguyễn Diệu Hương 10/7/2006 huong.tnd-k29c3@thd.edu.vn

401 10C3 Ngô Gia Huy 31/7/2006 huy.ng-k29c3@thd.edu.vn

402 10C3 Trương Thanh Huyền 9/2/2006 huyen.tt-k29c3@thd.edu.vn

403 10C3 Phan Hoàng Khang 19/12/2006 khang.ph-k29c3@thd.edu.vn

404 10C3 Nguyễn Gia Khanh 21/3/2006 khanh.ng-k29c3@thd.edu.vn

405 10C3 Đặng Ngô Lam Khánh 5/8/2006 khanh.dnl-k29c3@thd.edu.vn

406 10C3 Lê Hồ Nguyên Khôi 21/9/2006 khoi.lhn-k29c3@thd.edu.vn

407 10C3 Lê Phạm Khánh Linh 18/4/2006 linh.lpk-k29c3@thd.edu.vn

408 10C3 Chu Kim Bảo Long 18/11/2006 long.ckb-k29c3@thd.edu.vn

409 10C3 Huỳnh Minh Mẫn 10/10/2006 man.hm-k29c3@thd.edu.vn

410 10C3 Nguyễn Thị Khánh Ngân 17/12/2006 ngan.ntk-k29c3@thd.edu.vn

411 10C3 Nguyễn Văn Tín Nghĩa 12/6/2006 nghia.nvt-k29c3@thd.edu.vn

412 10C3 Nguyễn Trần Thanh Ngọc 6/9/2006 ngoc.ntt-k29c3@thd.edu.vn

413 10C3 Trần Thuý Mỹ Ngọc 9/11/2006 ngoc.ttm-k29c3@thd.edu.vn

414 10C3 Nguyễn Cao Thảo Nguyên 22/5/2006 nguyen.nct-k29c3@thd.edu.vn

415 10C3 Phạm Trọng Nguyên 1/12/2006 nguyen.pt-k29c3@thd.edu.vn

416 10C3 Võ Trần Quỳnh Nhi 24/2/2006 nhi.vtq-k29c3@thd.edu.vn

417 10C3 Biện Trần Hoài Như 15/3/2006 nhu.bth-k29c3@thd.edu.vn

418 10C3 Nguyễn Thành Phát 1/4/2006 phat.nt-k29c3@thd.edu.vn
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419 10C3 Nguyễn Mỹ Tâm 31/1/2006 tam.nm-k29c3@thd.edu.vn

420 10C3 Nguyễn Ngọc Minh Thanh 10/12/2006 thanh.nnm-k29c3@thd.edu.vn

421 10C3 Nguyễn Duy Thành 14/8/2006 thanh.nd-k29c3@thd.edu.vn

422 10C3 Huỳnh Dương Thy Thơ 20/12/2006 tho.hdt-k29c3@thd.edu.vn

423 10C3 Nguyễn Yến Huyền Trâm 7/8/2006 tram.nyh-k29c3@thd.edu.vn
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